
VLAT 1.0322

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL

QUALITY BUILDS TRUSP
ISO/IEC 17025:2017

Trang/ Page No: 1/2
Ngày ban hành/ Date of issue: 11/03/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1Z247C0794
Mã KQ/ RP. No: 001014903.00

1. Tên khách hàng/ Client’s Name (c)

2. Địa chí/ Client's Address (c)

3. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

4. Thời gian phân tích/ Date of Testing

5. Thông tin mẫu/ Information of Sample (c)

5. Mô tà mẫu/ Sample Description

CÔNG TY CỐ PHÀN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

103 Nguyên Huệ, p. An Hội, TP. Bến Tre, Bến Tre 

05/03/2025

05/03/2025-11/03/2025

NƯỚC THÔ
Địa điểm lấy mẫu: Thó Sơn Định - Chợ Lách
Nhà máy nước Chợ’ Lách
Ngày lấy mẩu: 04/03/2025

Mẫu chứa trong chai nhựa và chai duran kín

7. Bàng kết quả/ Results Table

STT/
No.

—

Chì Tiêu Thừ Nghiêm/
Testing Analysts(s)

Kết Quà/
Result(s)

------------------

Đơn Vị/
Unit

GHPH/
LOD

Phương Pháp Thừ/
Test Method

QCVN 
08:2023 

/BTNMT <1>
—

Phospho tong (*)/ Total 
phosphorus (*)

Không phát hiện/
Not Detected

mg/L 0.07 SMEWW 4500 (P) B+E:2023 <0.1

2
Nitơ tồng (*)/ Total nitrogen 

(*)

—

2.38 mg/L ' -
TCVN 6638:2000 (ISO

10048:1991) <0.6

3
Amoni (NHa* tính theo N) (*)/
Ammonium (NH4* as N) (*)

Không phát hiện/
Not Detected

mg/L 0.015
TCVN 6179-1:1996 (ISO

7150-1:1984)
0.3

ị 4
Ị

Nhu cầu oxy sinh hóa 
(BODi) (*)/ Biochemical 
oxygen demand (BODs) (*)

10.8 mg/L ■ SMEWW 5210 B:2023

_____

<4

5 Escherichia coli 9.3x102 MPN/100mL ■ SMEWW 9221 F .2023 20

6
I

Clorua (CI-) (*)/ Chloride (Cl ) 
(*)

46.8 mg/L SMEWW 4500 (CI-) B:2023 250
i----------

7 Coliform (*) 9.3X103 MPN/100mL *
TS-KT-VS-03:2018 (Ref.

TCVN 6187-2'1996) s 1000

8
Oxy hòa tan (DO) (*)/ 
Dissolved oxygen (DO) (*)

4.78 mgOỉ/L
.....

SMEWW 4500 (O) C:2023 >6.0

9 Kẽm (Zn) (*)/ Zinc (Zn) (*)
Không phát hiện/ 

Not Detected
mg/L 0.007

TS-KT-QP-03:2019 (Ref.
TCVN 6665:2011, SMEWW 

3120:2017)
0.5

10
Mangan (Mn) (*)/ 
Manganese (Mn) (*)

vết/' Trace 0.013 
(< LOO = 0.02)

mg/L 0.007
TS-KT-QP-03:2019 (Ref

TCVN 6665:2011, SMEWW 
3120:2017) ứ

0.1

1. (c): Thông tin được cung cấp bời Khách hàng/ Information is provided by the 
customer.

2. Kết quá phân tích chi có giá trị trên mâu thử nhận được từ khách háng/ 
Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.

3. Kết quà này không được sao chép từng phần, ngoại trù’ toàn bộ, nếu không 
được sự đồng ý cùa TSU This test report shall not be reproduced except in 
full, without the written approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04

TSL SCIENCE co.,LTD
HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Bĩnh District, Ho Chi
Minh City, Vietnam.
Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5. Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D. Le Trong Tan
New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.
Telephone: (+84) 28.7302.4687 Website: http://tsl-net.com.vn
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CỒNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL

QUALITY BUILDS TRUST^
ISO/IEC 17025:2017

Trang/ Page No. 2/2
Ngày ban hành/ Date of issue: 11/03/2025

KÉT QUÀ THỬ NGHIÊM 
TEST REPORT

Mà số/ Ref. No: 1Z247C0794
Mã KQ/ RP No: 001014903.00

^^^2615^00^^’1 AM ĐÔC

STT/
No

Chi Tiêu Thử Nghiệm/
Testing Analysis(s)

Kết Quả/
Result(s)

Đơn VỊ/
Unit

GHPH/
LOD

Phương Pháp Thử/
Test Method

QCVN 
08:2023 

/BTNMT'1'

11
Nhu càu oxy hóa học (COD) 
(•)/ Chemical oxygen 
demand (COD) (*)

18.5 mg/L - SMEWW 5220 C.2023 ắ 10

12 pH (*)/ pH value (*) 7.50 - TCVN 6492:2011 6.0 - 8.5

13 Sất (Fe) (*)/ Iron (Fe) (*) 0.389 mg/L ■

TS-KT-QP-03:2019 (Ref. 
TCVN 6665:2011, SMEWW 

3120:2017)
0.5

14
Tống chất rắn lơ lừng (TSS) 
(*)/ Total suspended solids 
(TSS)D

20.0 mg/L - SMEVVW 2540 S25

15 Dầu khoáng/ Mineral oil 4.00 mg/L SMEWW 5520
X

16
Cacbon hữu cơ tổng số 
(TOC) (•)/ Total organic 
carbon (TOC) (*)

vếv Trace 1.58 (< 
LOQ = 3)

mg/L 1

SL ’
TCVN 6634:200ƠWO

"jYTNHH / 
8245:1999X HỌC /< 

SL

VI

Chú thích/ Remarks
(1): Mức phân loại chắt lượng nước: Mức A

1. (*): Chi tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017./ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 
accreditation scope.
2. (*•): Chì tiêu gửi nhà thâu phụ./ (•*): Items are tested by subcontractor.
3. GHPH: Giới hạn phát hiện cúa phương pháp./ LOD. Limit of detection.
4. GHDL: Giới hạn định lượng của phương pháp./ LOQ: Limit of quantification.
5. Mẳu do khách hàng cung cấp./ The sample is provided by the customer.

1. (c): Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng/ Information is provided by the 
customer.

2 Két quà phân tích chl có giá tri trẽn mẳu thừ nhận được tứ khách háng/ 
Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received

3. Kết quả này không được sao chép từng phàn, ngoại trứ toàn bộ. nếu không 
được sự đồng ý của TSU This test report shall not be reproduced except in 
full, without the written approval of TSL

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT 
TECHNICAL MANAGER /^ZTRUNG TAM\PW 

Ọ/ KIẾM NGHIỆM v" 
//co- TSL-
• . ! CHI NHÁNH 5

LÝ BÁ HÀO

C0NG TY TNHH .
wx KHOA HỌC

FiUYNH TAN Cường 1 * 3

TSL SCIENCE CO.,LTD
HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District. Ho Chi
Minh City, Vietnam.
Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5. Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan
New Urban Area. Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84) 28.7302.4687 Website: http://tsl-net.com.vn TS-TTCL-7 8/BM-04
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TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL

QUALITY BUILDS TRUSTe
ISO/IEC 17025:2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Trang/ Page Nơ. 1/2
Ngày ban hành/ Date of issue: 11/03/2025

Tên khách hàng/ Client’s Name (c)

Địa chi/ Client’s Address (c)

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

Thời gian phân tích/ Date of Testing

Thông tin mảu/ Information of Sample (c)

Mó tả mẫu/ Sample Description

KẾT QUẢ THỪ NGHIẸM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1Z247C0794
Mã KQ/ RP. No: 002014904.00

: CÔNG TY CỒ PHÀN CÀP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

: 103 Nguyễn Huệ, p. An Hội, TP. Bến Tre, Bến Tre

: 05/03/2025

: 05/03/2025-11/03/2025

NƯỚCTHÔ
Địa điểm lấy mẫu: Thô Cái Cò 
Nhà máy nước An Hiệp
Ngày lắy mâu: 04/03/2025

: Mau chứa trong chai nhựa và chai duran kin

7. Bàng kết quả/ Results Table

STT/
No.

Chì Tiêu Thừ Nghiệm/
Testing Analysis(s)

Kết Quà/
Result(s)

Đơn Vị/
Unit

GHPH/
LOD

"■ ....... .......... I
Phương Pháp Thừ/

Test Method

//07
QCVMM/
08:2023 

/BTNM#*\
w

1
Phospho tổng (*)/ Total 
phosphorus (*)

vết/ Trace 0.140 
(< LOQ = 0.200)

mg/L 0.07 SMEWW 4500 (P) B+E:2023 S0.1

2
Nitơ tồng (*)/ Total nitrogen 

(*)
2.94 mg/L

TCVN 6638:2000 (ISO
10048:1991) S0.6

3
Amoni (NH/ tính theo N) (’)/ 
Ammonium (NHi* as N) (*)

Khỏng phát hiện/ 
Not Detected

mg/L 0.015
TCVN 6179-1:1996 (ISO

7150-1:1984)
0.3

4

Ị

Nhu cầu oxy sinh hóa 
(BODi) (*)/ Biochemical 
oxygen demand (BODs) (*)

12.6 mg/L SMEWW 5210B:2023

________________________

S4

5 Escherichia coll 0 MPN/100mL SMEWW 9221 F 2023 20

6
Clorua (Ch) (*)/ Chloride (Cl) 
(*)

155 mg/L SMEWW 4500 (CI-) B:2023 250
___________

7 Coliform (*) 0 MPN/100mL
TS-KT-VS-03:2018 (Ref.

TCVN 6187-2:1996) ắ 1000

8
Oxy hòa tan (DO) (*)/ 
Dissolved oxygen (DO) (*)

4.75 mgOỉ/L SMEWW 4500 (O) C:2023 2 6.0

9 Kẽm (Zn) (*)/ Zinc (Zn) (*) 0.163 mg/L -
TS-KT-QP-03:2019 (Ref.

TCVN 6665:2011, SMEWW 
3120:2017)

0.5

10
Mangan (Mn) (*)/ 
Manganese (Mn) (*)

0.036 mg/L ■

TS-KT-QP-03:2019 (Ref.
TCVN 6665:2011, SMEWW 

3120:2017) ;
0.1

KIÊMN 3HI
TSL.

CHI N 4Ã
CỎNG■Y 1 

KHOmHC

1. (c): Thông tin được cung cáp bời Khách hàng/ Information is provided by the 
customer.

2. Kết quá phân tích chì có giá trị trên mẫu thừ nhận được từ khách háng/ 
Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.

3. Kết quà này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không 
được sự đồng ý của TSƯ This test report shall not be reproduced except in 
full, without the written approval of TSL

TSL SCIENCE co.,LTD
HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi
Minh City, Vietnam.
Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.
Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan
New Urban Area. Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.
Telephone: (+84) 28.7302.4687 Website: http://tsl-net.com.vn TS-TTCL-7.8/BM-04



ISO/IEC 17025:2017

AOSC
VLAT 1.0322

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL

QUALITY BUILDS TRUSP

Trang/ Page No. 2/2 KÉT QUẢ THỬ NGHIÊM Mã số/ Ref. No-. 1Z247C0794

Ngày ban hành/ Date of issue: 11/03/2025 TEST REPORT Mã KQ/ BP. No- 002014904.00

Chú thích/ Remarks:
<1>: Mức phân loại chất lượng nước: Mức A

1. (*): Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017./ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017

STT/
No.

Chi Tiêu Thử Nghiệm/
Testing Analysis(s)

Két Quà/
Result(s)

Đơn VỊ/
Unit

GHPH/
LOD

Phương Pháp Thử/
Test Method

QCVN 
08:2023 

/BTNMT<* 1>

11

Nhu cầu oxy hóa học (COD) 
(*)/ Chemical oxygen 
demand (COD) (*)

21.8 mg/L SMEWW 5220 0.2023 ắ 10

12 pH (*)/ pH value (*) 6.50 - TCVN 6492:2011 6.0 -8.5

13 Sắt (Fe) (*)/ Iron (Fe) (*) 0.368 mg/L -
TS-KT-QP-03:2019 (Ref. 

TCVN 6665:2011. SMEWW 
3120:2017)

0.5

14
Tồng chất răn lơ lừng (TSS) 
(*)/ Total suspended solids 
(TSS) (*)

24.0 mg/L - SMEWW 2540 D:2023 VI

15 Dầu khoáng/ Mineral oil 6.00 mg/L SMEWW 5520 B+F:2022 í Vxj

16
Cacbon hữu cơ tổng số 
(TOC) (*)/ Total organic 
carbon (TOC) (*)------------------—--------------------

vết/ Trace 2.08 (< 
LOQ = 3)

mg/L 1
TCVN 6634:2000 (ISO

8245:1999)

H R|

------------

5. Mễu do khách hàng cung cáp./ The sample IS provided by the customer.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT 
TECHNICAL MANAGER

1. (c): Thông tin được cung cáp bởi Khách háng/ Information is provided by the 
customer.

2. Kết quà phân tích chì có giá trị trên mẫu thử nhận được tử khách hàng/ 
Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.

3. Két quả này không được sao chép từng phàn, ngoại trứ toàn bộ, nếu không 
được sự đòng ý của TSƯ This test report shall not be reproduced except in 
full, without the written approval of TSL.

accreditation scope.
2. (**): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor.
3. GHPH: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ LOD Limit of detection.
4. GHDL: Giới hạn định lượng của phương pháp./ LOQ: Limit of quantification.

GIÁM Đồc 
DIRECTO

TSL
CHI NHÁNH

LÝ BÁ HÀO

>://tsl-net.com.vn

TSL SCIENCE CO.,LTD
HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street. Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi
Minh City, Vietnam.
Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street. Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.
Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan
New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.
Telephone: (+84) 28.7302.4687 Website: hi TS-TTCL-7.8/BM-04



ISO/IEC 17025:2017

AOSC
VLAT 1.0322

CÓNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL

QUALITY BUILDS TRUST-'

Trang/ Page No: 1/2
Ngày ban hành/ Date of issue: 11/03/2025

KẾT QUÀ THỬ NGHIỆM 
TEST REPORT

Mã sổ/ Ref. No: 1Z247C0794
Mã KQ/ RP. No: 003014905.00

1. Tôn khách hàng/ Client's Name (c) CỒNG TY CỐ PHẢN CẦP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

2.

3.

Địa chi/ Client’s Address (c) 

Ngày nhận mẵu/ Date of receiving

: 103 Nguyẻn Huệ, p. An Hội. TP. Bến Tre, Bến Tre

: 05/03/2025

4.

5.

Thời gian phân tích/ Date of Testing

Thông tin mâu/ Information of Sample (c)

: 05/03/2025-11/03/2025

6. Mô tả mầu/ Sample Description

Bàng kết quả/ Results Table

NƯỚC THÔ
Địa điểm lấy mẫu: Thô Lương Qưới
Nhà máy nước Lương Qưới
Ngày lấy mẫu: 04/03/2025

Mẩu chứa trong chai nhựa vá chai duran kín

7.

STT/
No.

Chi Tiêu Thử Nghiêm/
Testing Analysis(s)

Két Quà/'
Result(s)

Đơn VỊ/
Unit

GHPH/
LOD

Phương Pháp Thừ/
Test Method

QCVN 
08:2023 

/BTNMT'”

1
Phospho tổng (*)/ Total 
phosphorus (*)

Không phát hiện/ 
Not Detected

mg/L 0.07 SMEWW 4500 (P) B+E:2023 ắ0.1

2
Nitơ tổng (*)/ Total nitrogen 

(*)
2.66 mg/L -

TCVN 6638:2000 (ISO
10048:1991) <0.6

3
Amoni (NHZ tính theo N) (*)/ 
Ammonium (NHZ as N) (*)

0.096 mg/L -
TCVN 6179-1:1996 (ISO 

7150-1:1984)
0.3

4
Nhu càu oxy sinh hóa 
(BOD5) (*)/ Biochemical 
oxygen demand (BODs) (*)

10.8 mg/L - SMEWW 5210B:2023 <4

5 Eschenchia coli 9.3x10’ MPN/100mL - SMEWW 9221 F:2023 20

6 Clorua (CI-) (*)/ Chloride (Cl) 
(*)

190 mg/L - SMEWW 4500 (CI-) B:2023 250

7 Coliform (*) 1.5X103 MPN/100mL -
TS-KT-VS-03 2018 (Ref.

TCVN 6187-2:1996) á 1000

8
Oxy hòa tan (DO) (*)/ 
Dissolved oxygen (DO) (*)

5.94 mgŨ2/L SMEWW 4500 (O) C:2023 a 6.0

9 Kẽm (Zn) (•)/ Zinc (Zn) (•)
Không phát hiện/ 

Not Detected
mg/L 0.007

TS-KT-QP-03:2019 (Ref.
TCVN 6665:2011, SMEWW 

3120:2017)
0.5

10
Mangan (Mn) (*)/ 
Manganese (Mn) (*)

vết/ Trace 0 015 
(< LOQ = 0.02)

mg/L 0.007
TS-KT-QP-03:2019 (Ref.

TCVN 6665:2011.SMEWW 
31^0:^017) yỹ

0.1

1. (c): Thông tin được cung cáp bởi Khách háng/ Information is provided by the 
customer

2 Két quà phân tích chỉ có giá trị trên mâu thứ nhặn được tứ khách háng/ 
Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.

3. Kết quà này không được sao chép từng phàn, ngoại trừ toàn bộ, néu không 
được sự đồng ý của TSƯ This test report shall not be reproduced except in 
full, without the written approval of TSL.

TSL SCIENCE CO.,LTD
HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District. Ho Chi
Minh City, Vietnam.
Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 street, Ward 5. Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan
New Urban Area. Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City. Vietnam.
Telephone: (+84) 28.7302.4687 Website: http://tsl-net.com.vn TS-TTCL-7.8/BM-04



ISO/IEC 17025:2017

AOSC
VLAT 1.0322

CONG TY TNHH KHOA HỌC TSL
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL

QUALITY BUILDS TRUST^

Trang/ Page No: 2/2 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Mă sổ/ Ref. No: 1Z247C0794

Ngày ban hành/ Date of issue: 11/03/2025 TEST REPORT Mâ KQ/ RP No' 003014905.00

STT/
No.

Chi Tiêu Thử Nghiệm/
Testing Analysis(s)

Két Quà/
Result(s)

Đơn Vị/
Unit

GHPH/
LOD

Phương Pháp Thử/
Test Method

QCVN 
08:2023 

/BTNMT<1>

11
Nhu cầu oxy hóa học (COD) 
(*)/ Chemical oxygen 
demand (COD) (*)

18.5 mg/L - SMEWW 5220 C:2023 s 10

12 pH (•)/ pH value (•) 7.03 TCVN 6492:2011 6.0 - 8.5

13 Sat (Fe) (*y Iron (Fe) (*) 0.493 mg/L -
TS-KT-QP-03:2019 (Ref.

TCVN 6665:2011. SMEWW
3120:2017)

0.5

Tống chất rắn lơ lửng (TSS) 
(•)/ Total suspended solids 
(TSS) (•)

22.0 mg/L - SMEWW 2540 D:2023
JNGTAfcSi

15 Dầu khoáng/ Mineral oil 5.00 mg/L SMEWW 5520 B+F:2022 •-NGHIỆII 
sl

16
Cacbon hữu cơ tổng số 
(TOC) (*)/ Total organic 
carbon (TOC) (•)

vếư Trace 2.37 (<
LOQ = 3)

mg/L 1
TCVN 6634:2000 (ISO

8245:1999)

nhánh
TNHI1

Chú thích/ Remarks: ==2=*^
p : Mức phân loại chất lượng nước: Mức A

1. (*): Chi tiẻu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017./ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 
accreditation scope.
2. (**)■ Chí tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor
3. GHPH: Giới hạn phát hiện cúa phương pháp./ LOD: Limit of detection.
4. GHDL: Giới hạn định lượng cúa phương pháp./ LOQ: Limit of quantification.
5. Mau do khách hàng cung cấp./ The sample is provided by the customer.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT 
TECHNICAL MANAGER

LÝ BÁ HÀO

_ tsjl
/s£hỉnhán+ 
CÓNG TY Ti&iT/+llKHOAH4 7

TSL

Z$7^Zr^0mECTOR//ýX7RUNG
E(
w

-=rTftJrNH TẤN Cường

TSL SCIENCE co.,LTD
HCM Laboratory: 592A Cong Hoa street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi 
Minh City, Vietnam.
Ca Mau Laboratory: No 11. 3/2 street, Ward 5, Ca Mau City. Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan
New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

1 (c) Thõng tin được cung cáp bởi Khâch hàng/ Information is provided by the 
customer.

2. Kết quả phẳn tích chi có giá trị trẽn mẫu thử nhận được từ khách hàng/ 
Testing results In the test report are valid only for the sample(s) as received

3. Két quà này không được sao chép từng phần, ngoại trứ toàn bộ, nếu không 
được sự đồng ý cúa TSU This test report shall not be reproduced except in 
full, without the written approval of TSL

Telephone: (+84) 28.7302.4687 Website: http://tsl-net.com.vn TS-TTCL-7.8/BM-04



QUALITY BUILDS TRUST^

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL

VLAT 1.0322
ISO/IEC 17025:2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Trang/ Page No: 1/2
Ngày ban hành/ Date of issue: 11/03/2025

Tên khách hàng/ Client's Name (c)

Địa chí/ Client’s Address (c)

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

Thời gian phân tích/ Date of Testing

Thông tin mẵu/ Information of Sample (c)

Mô tà mẵu/ Sample Descnption

KẾT QUÀ THỬ NGHIÊM Mã số/ Ref. No: 1Z247C0794

TEST REPORT Mâ KQ/ RP No: 004014906.00

CÔNG TY CỔ PHÀN CẤP THOÁT NƯỚC BÉN TRE

: 103 Nguyỗn Huệ. p. An Hội. TP. Bến Tre. Bén Tre

: 05/03/2025

: 05/03/2025-11/03/2025

NƯỚCTHÔ
ĐỊa điểm lấy mẫu: Thô Kônh Thanh Bình - Sơn Đông 
Nhà máy nước Sơn Đông
Ngày lấy mẩu: 04/03/2025

: Mẫu chứa trong chai nhựa vặ chai duran kín

7.

Ị
Ị-

Bàng két quả/ Results Table

STT/
No.

Chì Tiôu Thừ Nghiệm/
Testing Analysis(s)

Kết Quà/
Result(s)

—

Đơn VỊ/
Unit

GHPH/
LOD

Phương Pháp Thừ/
Test Method

qc<L
08:2023 

/BTNMT$ữ

1
Phospho tổng (*)/ Total 
phosphorus (*)

Không phát hiện/ 
Not Detected

mg/L 0.07 SMEWW 4500 (P) B+E:2023 S0.1

2
Nitơ tổng (*)/ Total nitrogen 

C)
2.94 mg/L -

TCVN 6638:2000 (ISO 
10048:1991) S0.6

3
Amom (NH4’ tinh theo N) (*)/ 
Ammonium (NHi* as N) (*)

0.117 mg/L -
TCVN 6179-1:1996 (ISO 

7150-1:1984)
0.3

4
Nhu cầu oxy sinh hóa 
(BOD5) (*)/ Biochemical 
oxygen demand (BODs) (*)

12.6 mg/L SMEWW 5210B:2023 S4

5 Escherichia coli 4.6X102 MPN/100mL • SMEWW 9221 F:2023 20

6
Clorua (CI-) (•)/ Chloride (Cl ) 
(*)

80.0 mg/L SMEWW 4500 (CI-) B:2023 250

7 Coliform (*) 4.6X103 MPN/100mL *
TS-KT-VS-03:2018 (Ref.

TCVN 6187-2:1996) s 1000

8
Oxy hòa tan (DO) (*)/ 
Dissolved oxygen (DO) (*)

6.05 mgOỉ/L - SMEWW 4500 (O) C:2023 216.0

9 Kẽm (Zn) (*)/ Zinc (Zn) (*)
Không phát hiện/ 

Not Detected
mg/L 0007

TS-KT-QP-03:2019 (Ref. 
TCVN 6665:2011. SMEWW 

3120:2017)
0.5

to Mangan (Mn) (*)/ 
Manganese (Mn) (*)

0.059 mg/L I
TS-KT-QP-03:2019 (Ref.

ị TCVN 6665:2011. SMEWW 
ỉ 3120:2017) .

0.1
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1. (C): Thông tin được cung cấp bới Khách hàng/ Information is provided by the 
customer.

2. Két quá phân tích chi có giá tr( trên mẫu thứ nhận được tứ khách hàng/ 
Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.

3. Két quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toẳn bộ. nếu không 
được sự đồng ý cùa TSƯ This test report shall not be reproduced except in 
full, without the written approval of TSL.

TSL SCIENCE co.,LTD
HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District. Ho Chi
Minh City, Vietnam.
Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.
Ha Noi Laboratory: No 17. adjacent to Shophouse D1 in area D. Le Trong Tan
New Urban Area. Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City. Vietnam.
Telephone: (+84) 28.7302.4687 Website: http://tsl-net.com.vn TS-TTCL-7.8/BM-04



ISO/IEC 17025:2017

AOSC
VLAT 1.0322

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
TRUNG TÀM KIỂM NGHIỆM TSL

QUALITY BUILDS TRUSP

Trang/ Page No: 2/2
Ngày ban hành/ Date of issue: 11/03/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIÊM 
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1Z247C0794
Mã KQ/ RP. No: 004014906.00

Chú thích/ Remarks
P: Mức phân loại chất lượng nước: Mức A

1. (*): Chi tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017./ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017

STT/
No.

—

Chi Tiồu Thừ Nghiệm/
Testing Analysis(s)

Két Quà/ 
Result(s)

Đơn Vị/
Unit

GHPH/
LOD

Phương Pháp Thừ/
Test Method

QCVN 
08:2023 

/BTNMT(1>

11
Nhu cầu oxy hóa học (COD) 
(*)/ Chemical oxygen 
demand (COD) (*)

23.4 mg/L - SMEWW 5220 C:2023 s 10

12 pH (*)/ pH value (*) 7.23 . - TCVN 6492:2011 6.0 - 8.5

13 Sắt (Fe) (*)/ Iron (Fe) (*) 0.140 mg/L -
TS-KT-QP-03:2019 (Ref. 

TCVN 6665:2011. SMEWW 
3120:2017)

0.5

14
Tổng chát răn lơ lừng (TSS) 
(*)/ Total suspended solids 
(TSS) (*)

12.0 mg/L - SMEWW 2540 D:2023 s25\

15 Dầu khoáng/ Mineral oil 4.00 mg/L - SMEWW 5520 B+F:2022

16
Cacbon hữu cơ tổng số 
(TOC) (*)/ Total organic 
carbon (TOC) (*)

3.59 mg/L ■
TCVN 6634:2000 (ISO

8245:1999)

XT 
VI

accreditation scope.
ị 2. (*•): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor.

3. GHPH: Giới hạn phát hiện cúa phương pháp./ LOD Limit of detection.
4. Mău do khách hàng cung cầp./ The sample is provided by the customer._____________ _______________ _  _

1. (c): Thõng tin được cung cáp bởi Khách háng/ Information is provided by the 
customer.

2. Kết quá phân tích chỉ có giá trị trẻn mâu thử nhận được tứ khách hàng/ 
Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.

3. Kết quà náỵ không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ. nếu không 
được sự đòng ý cùa TSL/ This test report shall not be reproduced except in 
full, without the written approval of TSL.

TSL SCIENCE CO.,LTD
HCM Laboratory: 592A Cong Hoa street. Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi
Minh City, Vietnam.
Ca Mau Laboratory: No 11. 3/2 street, Ward 5, Ca Mau City. Vietnam

Ha Noi Laboratory: No 17. adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan
New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84) 28.7302.4687 Website: http://tsl-net.com.vn TS-TTCL-7.8/BM-04
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CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL

OtlAUTÍ BUILDS TRUST'
ISO/IEC 17025:2017

Trang/ Page No: 1/2
Ngày ban hành/ Date of issue: 11/03/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIÊM
TEST REPORT

Mã sổ/ Ref. No: 1Z247C0794
Mã KQ/ RP No: 005014907.00

1. Tén khách hàng/ Client's Name (c)

Địa chi/ Client's Address (c)

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

CỒNG TY CỐ PHAN cap thoát nước bến tre

2.

3.

: 103 Nguyẻn Huệ. P. An Hội. TP. Bến Tre, Bến Tre

: 05/03/2025

4.

5.

Thời gian phân tích/ Date of Testing

Thông tin mâu/ Information of Sample (c)

6. Mô tà mẫu/ Sample Description

Bàng kết quá/ Results Table

: 05/03/2025- 11/03/2025

NƯỚC THỎ
Địa điểm lấy mẵu: Thô Ba Lai - Châu Thành 
Nhà máy nước Phú Tân
Ngày lấy mẩu: 04/03/2025

: Mâu chửa trong chai nhựa và chai duran kín

Ị

STT/
No

Chỉ Tiêu Thừ Nghiệm/
Testing Analysis(s)

Kết Quà/
Result(s)

Đơn Vị/
Unit

GHPH/
LOD

Phương Pháp Thứ/
Test Method

QCVN 
08:2021 > 

/BTNMT")

1
Phospho tổng (*)/ Total 
phosphorus (*)

Không phát hiện/ 
Not Detected

mg/L 0.07 SMEWW 4500 (P) B+E:2023 £0.1

2
Nitơ tổng (*)/ Total nitrogen 
(*)

2.38 mg/L
TCVN 6638:2000 (ISO 

10048:1991) £0.6

3
Amom (NHZ tính theo N) (*)/ 
Ammonium (NHí* as N) (•)

vếv Trace 0.027
(< LOQ = 0.050)

mg/L 0.015
TCVN 6179-1:1996 (ISO 

7150-1:1984)
0.3

4

Nhu cầu oxy sinh hóa 
(BODí) (*)/ Biochemical 
oxygen demand (BODs) (*)

10.8 mg/L - SMEWW 5210 B 2023 <4

5 Eschenchia coli 4.3x10’ MPN/100mL —q SMEWW 9221 F:2023 20

6
Clorua (CI-) (’)/ Chloride (Cl) 
(*)

78.7 mg/L SMEWW 4500 (CI-) B:2023 250

7 Coliform (*) 2.4x10“ MPN/100mL -
TS-KT-VS-03:2018 (Ref.

TCVN 6187-2:1996) s 1000

8
Oxy hòa tan (DO) (*)/ 
Dissolved oxygen (DO) (*)

5.11 mgOỉ/L - SMEWW 4500 (O) 0:2023 2Ì°_
9 Kẽm (Zn) (*)/ Zinc (Zn) (*)

Không phát hiện/ 
Not Detected

mg/L 0.007
TS-KT-QP-03:2019 (Ref.

TCVN 6665:2011, SMEWW
3120:2017)

0.5

,0
Mangan (Mn) (*)/ 
Manganese (Mn) (*)

0.052 mg/L
TS-KT-QP-03:2019 (Ref.

TCVN 6665:2011. SMEWW 
3120:2(]17}

0.1

công|ty

TSL SCIENCE CO.,LTD
HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi 
Minh City, Vietnam.
Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street. Ward 5. Ca Mau City. Vietnam

1. (c): Thông tin được cung cấp bới Khàch háng/ Information is provided by the 
customer.

2. Kết quả phân tích chí có giá tri trên mẳu thử nhằn được tứ khách hàng/ 
Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received

3. Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ. néu không 
được sư đồng ý của TSL/ This test report shall not be reproduced except in 
full, without the written approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan
New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District. Hanoi City, Vietnam.
Telephone: (+84) 28.7302.4687 Website: http://tsl-net.com.vn



ISO/1EC 17025:2017

AOSC
VLAT 1.0322

CÕNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL

QUALITY BUILDS ĨRUSP

Trang/ Page No: 212
Ngày ban hành/ Date of issue: 11/03/2025

KẾT QUÀ THỬ NGHIÊM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1Z247C0794
Mã KQ/ RP. No: 005014907.00

STT/
No

Chi Tiêu Thừ Nghiệm/
Testing Analysis(s)

Két Quà/
Result(s)

Đơn Vị/
Unit

GHPH/
LOD

Phương Pháp Thừ/
Test Method

QCVN 
08:2023 

/BTNMT’1’

11
Nhu càu oxy hóa học (COD) 
(*y Chemical oxygen 
demand (COD) (*)

18.5 mg/L - SMEWW 5220 C:2023 s 10

12 pH (*)/ pH value (*) 6.78 - - TCVN 6492:2011 6.0 -8.5

13
I

Sắt (Fe) (*)/ Iron (Fe) (*) 0.163 mg/L •

TS-KT-QP-03:2019 (Ref. 
TCVN 6665:2011, SMEWW 

3120:2017)
0.5

I----------

14
Tổng chất rắn lơ lừng (TSS) 
(*)/ Total suspended solids 
(TSS)C)

—

14.0 mg/L SMEWW 2540 D:2023

!IEM\yA
15 Dằu khoáng/ Mineral oil 4.50 mg/L - SMEWW 5520 B+F:2022

16
Cacbon hữu cơ tổng số 
(TOC) (*)/ Total organic 
carbon (TOC) (*)

3.45 mg/L
TCVN 6634:2000 (ISO

8245:1999)

tnhh /★//

Chú thích/ Remarks:
P : Mức phân loại chất lượng nước: Mức A

1. (*): Chi tiêu thuộc phạm vi cỏng nhận ISO/IEC 17025:2017./ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 
accreditation scope.
2. (**): Chì tiêu gừi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor.
3. GHPH: GIỚI hạn phát hiện của phương pháp./ LOD: Limit of detection.
4. GHDL: Giới hạn định lượng của phương pháp./ LOQ: Limit of quantification.
5. Mẳu do khách háng cung cầp./ The sample is provided by the customer.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT

LÝ BÁ HÀO ỲNH TẤN Cường

T8L

TRUNG TÂM 
KIẾM NGHIỆM \

CHI NHÁNH

IÁM ĐỐC
CTOR

TSL

KHOAHpC

1. (c): Thông tin được cung cáp bời Khách hàng/ Information is provided by the 
customer.

2. Kết quả phân tích chi có giá trt trên mẫu thứ nhận được tứ khách hầng/ 
Testing results ìn the test report are valid only for the sample(s) as received.

3. Kết quà náy không được sao chép từng phần, ngoại trứ toán bộ. nếu khống 
được sự đồng ý cùa TSU This test report shall not be reproduced except in 
full, without the written approval of TSL.

TSL SCIENCE co.,LTD
HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street. Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi
Minh City, Vietnam.
Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam

Ha Noi Laboratory; No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D. Le Trong Tan
New Urban Area, Duong Noi Ward. Ha Dong District. Hanoi City, Vietnam.
Telephone: (+84) 28.7302.4687 Website: http://tsl-net.com.vn TS-TTCL-7.8/BM-04


